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	SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2022-2023
Khóa ngày 13 tháng 12 năm 2022
Môn thi: HÓA HỌC

Bài thi tự luận

	SỐ BÁO DANH:……………
	LỚP 12 THPT

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề gồm có 02 trang và 05 câu.


Câu 1. (1,5 điểm)
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn) trong các trường hợp sau: 

a) Phenyl axetat + dung dịch NaOH dư
[image: image1.wmf]o
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b) Glucozơ + nước brom  
[image: image2.wmf]¾¾®


    c) H2NCH2COONa + dung dịch HCl dư 
[image: image3.wmf]¾¾®

   
    d) CH3COOCH2CHClCH3 + dung dịch KOH dư 
[image: image4.wmf]o
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    e) Axit glutamic + dung dịch NaOH dư 
[image: image5.wmf]¾¾®

    
    f) Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
2. Cho hỗn hợp FeS2, Cu2S tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch A (chỉ chứa muối trung hòa) và khí B màu nâu đỏ. Hấp thụ khí B bằng dung dịch NaOH dư thu được dung dịch C. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được dung dịch E và kết tủa F. Viết phương trình hóa học dưới dạng ion thu gọn của các phản ứng xảy ra.
Câu 2. (1,0 điểm)
Xác định các chất A1, A2,…A7 và viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện theo sơ đồ sau:

A1 
[image: image6.wmf]¾¾¾¾®

dd NaOH d­

A2 
[image: image7.wmf]+dd HCl
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 A3 
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 A4  
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dd NH d­

A5 
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 A6 
[image: image11.wmf]2
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 A7 
Biết A1 là hợp chất của lưu huỳnh với 2 nguyên tố khác và có phân tử khối bằng 51u; A7 là chất kết tủa.
Câu 3. (1,5 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau dạng công thức cấu tạo.

(1) X + NaOH 
[image: image12.wmf]0
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X1 + X2 + H2O



(2) X1 + 2HCl 
[image: image13.wmf]¾¾®

X3 + NaCl
(3) X4 + HCl 
[image: image14.wmf]¾¾®

 X3



(4) nX4 
[image: image15.wmf]0
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(                                      +  nH2O
   

Biết X có công thức phân tử là C7H18O2N2.

2. Cho các chất sau: 
 Chất A (4-hiđroxi-3-metoxibenzanđehit) có mùi thơm vani; chất B (4-metoxibenzanđehit) và chất C (p-isopropylbenzanđehit) được chiết xuất từ quả cây hồi, đều được sử dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm. 
a. Viết công thức cấu tạo của A, B, C. 

b. Trong 3 chất trên, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Vì sao?

Câu 4. ( 1,0 điểm)
1. Cho 133,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được 0,3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc), dung dịch Y và 16,0 gam Cu. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
2. Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M với 3 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Tính pH của dung dịch A. Biết 
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Câu 5. (1,0 điểm)
    1. Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp khí Z gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, bậc một (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính giá trị m.
2. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este E (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một ancol. Xác định công thức cấu tạo của E biết rằng một trong hai chất (ancol hoặc axit) tạo thành este là đơn chức.  
Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
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	LỚP 12 THPT

Đáp án này gồm có 03 trang.


YÊU CẦU CHUNG

- Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi bài. Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhưng phải đảm bảo tính logic, khoa học, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
- Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của 1 ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý  đó. Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần, không làm tròn.
	Ý
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	Câu 1. (1,5 điểm)

	1.

(0,75)
	a) CH3COOC6H5 + 2NaOH  
[image: image17.wmf]o
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 CH3COONa + C6H5ONa + H2O

b) HOCH2[CHOH]4CHO + Br2 + H2O 
[image: image18.wmf]¾¾®

 HOCH2[CHOH]4COOH + 2HBr    


	0,25

	
	c) H2NCH2COONa + 2HCl  
[image: image19.wmf]¾¾®

 ClH3NCH2COOH + NaCl

d) CH3COOCH2CHClCH3 + 2KOH  
[image: image20.wmf]o
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 CH3COOK  +  

CH2(OH)CH(OH)CH3 + KCl 

	0,25



	
	e) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH + 2NaOH
[image: image21.wmf]¾¾®

  

                                                                  NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa + 2H2O

 f)    nH2N[CH2]6NH2  +  nHOOC[CH2]4COOH  
[image: image22.wmf]o
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	2. 

( 0,75) 
	FeS2 + 14H+ + 15NO3- 
[image: image24.wmf]0
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 Fe3+ + 2SO42- + 15NO2 + 7H2O

Cu2S + 12H+ + 10NO3-  
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 2Cu2+ + SO42-  + 10NO2 + 6H2O
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	2NO2 + 2OH- 
[image: image26.wmf]¾¾®

 NO3- + NO2- + H2O

Fe3+ + 3NH3 + 3H2O 
[image: image27.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3 + 3NH4+
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	Cu2+ + 2NH3 + 2H2O 
[image: image28.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2 + 2NH4+
Cu(OH)2 + 4NH3 
[image: image29.wmf]¾¾®

 Cu[(NH3)4]2+  +    2OH-
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	Câu 2 ( 1,0 điểm)

	
	Ta có: S = 32 (  phần còn lại bằng 51 – 32 = 19 (NH5) (  A1 là NH4HS


Vậy: A2: Na2S; A3: H2S; A4: SO2; A5: (NH4)2SO3; A6: (NH4)2SO4; A7: BaSO4


	0,25



	
	NH4HS + 2NaOH 
[image: image30.wmf]¾¾®

 Na2S + 2NH3 + 2H2O


Na2S + 2HCl 
[image: image31.wmf]¾¾®

 2NaCl + H2S
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	H2S + 3/2O2 
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SO2 + H2O 


SO2 + 2NH3 + H2O 
[image: image33.wmf]¾¾®

 (NH4)2SO3
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	(NH4)2SO3 + Br2 + H2O
[image: image34.wmf]¾¾®

 (NH4)2SO4 + 2HBr 


(NH4)2SO4 + BaCl2 
[image: image35.wmf]¾¾®

 2NH4Cl + BaSO4
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	Câu 3. ( 1,5 điểm)

	1.

( 0,75)
	 H2N[CH2]5COOH3NCH3  + NaOH 
[image: image36.wmf]¾¾®

 H2N[CH2]5COONa + CH3NH2 + H2O
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	H2N[CH2]5COONa  + 2HCl 
[image: image37.wmf]¾¾®

 ClH3N[CH2]5COOH + NaCl


	0,25



	
	H2N[CH2]5COOH + HCl 
[image: image38.wmf]¾¾®

 ClH3N[CH2]5COOH.

nH2N[CH2]5COOH 
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  ((-NH-[CH2]5-CO-)n  + nH2O
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	2.

( 0,75)
	Công thức cấu tạo các chất lần lượt là:
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	Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A (4-hiđroxi-3-metoxibenzanđehit) vì chất này có nhóm OH có khả năng tạo liên kết hiđro giữa các phân tử.
	0,25

	Câu 4 (1,0 điểm)

	1(0,5)
	PTHH các phản ứng xảy ra:
3Fe​3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O   (1)
    x                                    3x            x/3
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O     (2)
 y                                                2y/3
Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2    (3) 
3x/2       3x                
	0,25
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232x64(y3x/2)133,616,0x0,3 mol

Ta coù heä: 

x/32y/30,3y= 0,3 mol


( %mFe3O4 = 52,1%  

( %mCu = 47,9 %  


	0,25

	2. (0,5)
	                  NH3       +      
    H+       (     
     NH4+

             Pư  3.10-3                3.10-3                                3.10-3                           mol
Dung dịch A gồm các cấu tử: NH3 4.10-3 mol hay có nồng độ 0,4M
                                                NH4+ 3.10-3 mol hay có nồng độ 0,3M

NH3       +      
H2O       ⇄     
NH4+      +    
OH-      
[image: image44.wmf]5
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    → pOH = 4,62  → pH = 9,38
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	                                                              Câu 5 (1,0 điểm)

	1.

(0,5)
	Các chất trong X là: (CH3NH3)2CO3 (a mol) và C2H5NH3NO3 (b mol).

(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH 
[image: image46.wmf]0
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 2CH3NH2( + Na2CO3 + 2H2O

    a                                                    2a                 a

C2H5NH3NO3 + NaOH 
[image: image47.wmf]0
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 C2H5NH2( + NaNO3 + H2O

   b                                                   b                   b
	0,25

	
	124a + 108b = 3,4

2a + b = 0,04

( a = 0,01; b = 0,02.

m = 0,01.106 + 0,02.85 = 2,76.
	0,25

	2. (0,5)
	
[image: image48.wmf]NaOH
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 nên có 2 TH xảy ra:
TH1: E là este được tạo thành từ axit đơn chức RCOOH và ancol 3 chức R’(OH)3
(RCOO)3R’ + 3 NaOH 
[image: image49.wmf]0
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 3RCOONa + R’(OH)3 
  0,1                                               0,3                  0,1

MRCOONa = 20,4 : 0,3 = 68 
[image: image50.wmf]Þ

 R = 1 
[image: image51.wmf]Þ

 R là H


[image: image52.wmf]Þ

 
[image: image53.wmf]3
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= 9,2 : 0,1 = 92 
[image: image54.wmf]Þ

 R’ = 41 
[image: image55.wmf]Þ

 R’ là C3H5
CTCT este E: (HCOO)3C3H5
	0,25

	
	TH2: E là este được tạo thành từ axit 3 chức R(COOH)3 và ancol đơn chức R’OH

R(COOR’)3+ 3 NaOH 
[image: image56.wmf]0
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 R(COONa)3 + 3R’OH 
  0,1                                               0,1                  0,3

M R(COONa)3 = 20,4 : 0,1 = 204 
[image: image57.wmf]Þ

 R = 3 
[image: image58.wmf]Þ

 Loại


	0,25
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	SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

Khóa ngày 13 tháng 12 năm 2022

Môn thi: HÓA HỌC
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	 Mã đề: 001

    SỐ BÁO DANH:……………
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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 

Al = 27;P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 1: Hợp chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

	A. Glucozơ.
	B. Axit axetic.
	C. Etyl amin.
	D. Etyl fomat.


Câu 2: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

	A. Al.
	B. Ag.
	C. Mg.     
	D. Zn.


Câu 3: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

	A. Metyl fomat.                        
	B. Benzyl axetat.            
	C.Tristearin.                
	D. Metyl axetat.


Câu 4: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

	A. Xenlulozơ trinitrat.
	B. Poli(hexametylen-ađipamit).

	C. Amilozơ.                                                               
	D. Polietilen.


Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

	A. CH3NH2.
	B. H2NCH2COOH.           
	C. CH3COOH.                  
	D. HCl.


Câu 6: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

	A. Be.
	B. Na.
	C.K.
	D. Ba.


Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag)

	A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.                                          
	B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

	C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.                                          
	D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.


Câu 8: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

	A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
	B. Cu(OH)2/NaOH, đun nóng.

	C. kim loại Na.                                                         
	D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.


Câu 9: Số hợp chất no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C4H8O2 là

	A. 3.
	B. 4.
	C. 6.
	D. 8.


Câu 10: Để chuyển dầu thực vật (chất béo lỏng) thành bơ nhân tạo (chất béo rắn), người ta thực hiện quá trình

	A. xà phòng hóa chất béo lỏng.                                        
	B. hidro hóa chất béo lỏng.


	C. thủy phân chất béo lỏng.
	D. đề hidro hóa chất béo lỏng.


Câu 11: Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thì thu được m2 gam muối. Biết rằng m1 < m2, tên gọi của X là

	A. isopropyl fomat.
	B. metyl axetat.              
	C. etyl axetat.
	D. metyl propionat.


Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

	A. Triolein phản ứng được với nước brom.               

	B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

	C. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.

	D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.


Câu 13: Tiến hành các thí nghiệm sau:

     (1) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

     (2) Sục khí CO2 vào dung dịch KOH.
     (3) Cho Ag vào dung dịch FeCl3.


     (4) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch Ba(OH)2.
     (5) Cho Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

      Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là

	A. 4.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 5.


Câu 14: Cho các chất sau: metyl axetat, triolein, saccarozơ, Gly-Ala-Val, anbumin. Số chất có thể phản ứng được với dung dịch NaOH là

	A. 5.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 5,4.
	B. 4,5.
	C. 3,6.
	D. 6,3.


Câu 16: Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, axetilen, anđehit axetic. Số chất có khả năng phản ứng tráng bạc là

	A. 2.
	B. 5.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 17: Cho dãy các chất sau: ancol etylic, etanal, metyl acrylat, glucozơ, axit axetic. Số chất trong dãy phản ứng được với nước Br2 là
	A. 5.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A. Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2.

	B. CH2=CH-COOCH3 có tên gọi là vinyl axetat.

	C. Chất béo ở trạng thái lỏng trong phân tử có chứa gốc hiđrocacbon không no.

	D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ.


Câu 19: Trộn các cặp dung dịch sau với nhau: 

(1) Dung dịch NaHSO4 và dung dịch NaHSO3.    

(2) Dung dịch Ca(HCO3)2 và dung dịch HCl.  


(3) Dung dịch Ca(HCO3)2 và dung dịch NaNO3.   

(4) Dung dịch NH4​Cl và dung dịch NaOH (to).
 

Số trường hợp xảy ra phản ứng là

	A. 2.
	B. 5.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 20: Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
	A. 4.
	B. 5.
	C. 2.
	D. 3.


Câu 21: Cho các chất sau: stiren, toluen, metyl axetat, vinyl axetat, metyl metacrylat, metyl acrylat, propilen,  axit etanoic, axit ε- amino caproic. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là

	A. 8.
	B. 7.
	C. 5.
	D. 6.


Câu 22: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

	A. 0,896.
	B. 0,448.
	C. 0,112.

	D. 0,224.


Câu 23: Cho a gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được V1 lít khí H2. Mặt khác, cho 1,5a gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Mối quan hệ giữa V1 và V2 là
   

    

	A. V1 = 1,5V2.
	B. V1 = 0,5V2.
	C. V1 = V2.
	D. V1 = 2V2.


Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho Mg vào dung dịch Fe₂(SO₄)₃ dư.

(2) Cho dung dịch FeCl₂ vào dung dịch AgNO₃ dư.

(3) Dẫn khí H₂ dư qua Fe₂O₃ nung nóng.

(4) Cho Zn vào dung dịch AgNO₃.

(5) Nung hỗn hợp gồm Al và CuO (không có không khí).

(6) Cho Na vào dung dịch CuSO₄ dư. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

	A. 5.
	B. 4.
	C. 6.
	D. 3.


Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là






          
	A. 54,84.
	B. 53,16.
	C. 57,12.
	 D. 60,36.


Câu 26: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch chứa 4a mol HC1 vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH dư.
(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
(g)  Cho Mg vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
	A. 5.
	B. 4.
	C. 2.
	D. 3.


Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và axit etanoic) cần 2,24 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
       
      
      
	A. 10,0.
	B. 12,0.
	C. 15,0.
	D. 20,0.


Câu 28: Cho các phát biểu sau: 

(a) Lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

(c) Dung dịch alanin không làm đổi màu quỳ tím.

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước.

(h) Oxi hoá glucozơ thu được sobitol.

(i) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ và fructozơ thu được cùng một sản phẩm.

(k) Tristearin có công thức phân tử C57H110O6.
Số phát biểu đúng là

	A. 5.
	B. 4.
	C. 3.
	D. 2.


Câu 29: Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

	A. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.

	B. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

	C. Tên gọi của Z là natri acrylat.

	D. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.


Câu 30: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Giá trị của m là

	A. 4,48.
	B. 40,5.
	C. 33,6.
	D. 50,4.


Câu 31: Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là
	A. metyl axetat.
	B. etyl axetat.
	C. etyl fomat
	D. metyl fomat.


Câu 32: Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là    
      
	A. 0,75.
	B. 0,65.
	C. 0,50.
	D. 0,55.


Câu 33: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

      (1) X  + 2NaOH 
[image: image59.wmf]0

t

¾¾®

 X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O.

(3) X3 + 2NaOH 
[image: image60.wmf]0

,

CaOt

¾¾¾®

 CH4 + 2Y2.

(4) 2X1 + X2 → X4.

Cho biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2 ; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quì tím ẩm hóa xanh. Phân tử khối của X4 bằng bao nhiêu ?
                

	A. 152      
	B. 194      
	C. 218.      
	D. 236.


Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

	A. 0,33.                             
	B. 0,26.
	C. 0,30.
	D. 0,40.


Câu 35: Hỗn hợp X gồm 2 este A, B có cùng công thức phân tử C₈H₈O₂, đều là hợp chất thơm và không có phản ứng tráng bạc. Xà phòng hoá 0,2 mol X cần vừa đủ 0,3 lít dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

	 A. 23,98%.
	B. 46,15%.                              
	C. 33,92%.
	D. 42,11%.


 Câu 36: Hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O và K2O. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol. Cho 0,15 mol H3PO4 vào Y, thu được dung dịch chỉ chứa 21,9 gam muối. Giá trị của m là

	A. 9,36.                              
	B. 9,04.
	C. 8,24.
	D. 7,68.


Câu 37: Chia 37,52 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, CuO và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần một vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl, sau phản ứng thu được 0,1 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ khối so với H2 bằng 11,5), dung dịch Y và hỗn hợp rắn G (gồm hai kim loại). Hòa tan hết phần hai với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và 0,265 mol hỗn hợp khí T gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Phần trăm khối lượng của CuO trong hỗn hợp X là

	A. 6,40%.                            
	B. 8,53%.                              
	C. 2,13%.
	D. 4,26%.


Câu 38: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

	A. 20,15.                            
	B. 20,60.                                 
	C. 23,35.                        
	D. 22,15.


Câu 39: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp X gồm hai peptit Y(CxHyOzN4) và Z(CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong O2 vừa đủ thu được N2 và 31,656 gam hỗn hợp CO2, H2O. Giá trị gần nhất của m là

	A. 17.

	B. 14.

	C. 16.
	D. 9.


Câu 40: Tiến hành các bước thí nghiệm như sau:

Bước 1: Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều đến khi thu được dung dịch đồng nhất.

Bước 2: Trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

Bước 3: Lấy dung dịch sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sau đó đun nóng.

Nhận định nào sau đây đúng?

	A. Sau bước 2, nhỏ dung dịch I2 vào cốc thì thu được dung dịch có màu xanh tím.

	B. Sau bước 1, trong cốc thu được hai loại monosaccarit.

	C. Sau bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc.

	D. Thí nghiệm trên dùng để chứng minh xenlulozơ có chứa nhiều nhóm -OH.
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